
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (TDN)

CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin
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Lịch sử giá
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Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

5.0% 11.7% -7.9%

10,500 VNĐ

0.4%

65.0%

34.6%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước 

ngoài

Sở hữu nhà 

nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)

65.0%

4.0%

0.1%

0.1%

0.1%

30.8%

Cơ cấu cổ đông

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

CTCP Cơ điện lạnh

Vũ Thị Hương (Kế toán trưởng)

Đặng Quang Minh

Nguyễn Quang Tùng

Khác

(Nguồn: fireant.vn)

Sàn giao dịch HNX

Khoảng giá 52 tuần 6,801 - 11,400

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 309

Số lượng CPLH (CP) 29,439,097

KLGD BQ 20 phiên (CP) 34,165

Sở hữu nước ngoài 0.4%

Beta 0.55 

EPS 3,781

P/E 2.7

DT thuần

2023

3,962
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 169| 4.4%

LN thuần

2023

138
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 80.0| 137%

LN sau thuế

2023

111
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 61.4| 125%

Tỷ lệ lãi EBIT

2023

4.4%

YoY: +/-▲ 1.9%

ROE

2023

27.9%

YoY: +/-▲ 14.9%
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KẾT QUẢ KINH DOANH
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TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
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HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
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Doanh thu thuần 3,015 3,214 3,793 3,962 TỔNG TÀI SẢN 1,383 1,327 1,469 1,250

Giá vốn hàng bán 2,771 2,995 3,571 3,644 Tài sản ngắn hạn 542 539 766 659

Lợi nhuận gộp 244 219 222 318 Tiền và tương đương tiền 3.37 2.48 2.01 4.16

Doanh thu HĐTC 2.30 3.59 4.59 4.77 Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0

Chi phí TC 41.8 39.3 33.4 35.2 Phải thu ngắn hạn 230 346 582 484

Chi phí lãi vay 46.8 39.3 33.4 35.2 Hàng tồn kho 244 88.9 99.7 98.9

LN trong công ty LKLD 0 0 0 0 Tài sản ngắn hạn khác 65.3 101 82.7 71.9

Chi phí bán hàng 1.45 1.59 1.81 3.10 Tài sản dài hạn 841 788 703 591

Chi phí QLDN 149 131 133 146 Phải thu dài hạn 77.1 124 156 161

LN thuần từ HĐKD 54.0 50.8 58.0 138 Tài sản cố định 634 550 473 398

Lợi nhuận khác 2.64 6.08 4.22 1.38 Bất động sản đầu tư 0 0 0 0

LN trước thuế 56.6 56.9 62.2 139 Tài sản dở dang 0.15 9.57 36.6 12.8

Lợi nhuận sau thuế 44.9 45.5 49.6 111 Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0

LNST của CĐ cty mẹ 44.9 45.5 49.6 111 Tài sản dài hạn khác 130 105 37.5 19.2

(Nguồn: fireant.vn) Lợi thế thương mại 0 0 0 0

Nợ phải trả 988 932 1,105 817

Nợ ngắn hạn 559 525 743 479

Vay và nợ thuê ngắn hạn 287 208 206 65.3

Lưu chuyển tiền từ HĐKD 162 229 174 353 Phải trả người bán ngắn hạn 183 201 338 236

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -244 -119 -111 -162 Nợ dài hạn 429 407 363 338

Lưu chuyển tiền từ HĐTC 82.1 -112 -64.0 -189 Vay và nợ thuê dài hạn 426 405 363 0

Tiền đầu kỳ 3.42 3.37 2.48 2.01 Nguồn vốn chủ sở hữu 395 395 364 432

Lưu chuyển tiền thuần -0.05 -0.89 -0.47 2.15 Vốn chủ sở hữu 395 395 364 432

Ảnh hưởng tỷ giá 0 0 0 0 Vốn điều lệ 294 294 294 294

Tiền cuối kỳ 3.37 2.48 2.01 4.16 Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn) (Nguồn: fireant.vn)
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KẾT QUẢ KINH DOANH
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LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
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